
Không có 

đất sản 

xuất

Không 

có lao 

động

Không có 

công 

cụ/phương 

tiện sản 

xuất

Không có kỹ 

năng lao 

động, sản 

xuất

Có người 

ốm đau, 

bệnh nặng, 

tai nạn,...

Nguyên 

nhân  khác 

(ghi rõ)

I. Khu vực thành thị

1 Huyện Bù Đăng

- Hộ nghèo 11 5 7 9 7 0

- Hộ cận nghèo 30 9 13 36 17 0

2 Huyện Lộc Ninh

- Hộ nghèo 0 0 0 0 0 0

- Hộ cận nghèo 0 0 0 0 0 0

3 Huyện Đồng Phú

- Hộ nghèo 0 0 0 0 0 0

- Hộ cận nghèo 1 1 0 1 1 0

4 Thị xã Phước Long

- Hộ nghèo 12 8 2 0 8 1

- Hộ cận nghèo 29 22 10 14 27 0

5 Thị xã Chơn Thành

- Hộ nghèo 2 6 0 0 6 2

- Hộ cận nghèo 16 24 0 0 24 2

6 Thành phố Đồng Xoài

Mẫu số 7.10. PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO

TT Khu vực/Đơn vị

Nguyên nhân nghèo

Không có 

vốn sản 

xuất, kinh 

doanh

Không có 

kiến thức về 

sản xuất

(Ban hành kèm theo Quyết định số . . . . . ./QĐ-UBND ngày. . . . tháng. . . . . .năm 2023 của UBND tỉnh)

13 1

46 5

0 0

0 0

0 0

1 1

9 2

25 6

3 1

2 3
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- Hộ nghèo 0 0 0 0 0 0

- Hộ cận nghèo 0 0 0 0 0 0

7 Huyện Hớn Quản

- Hộ nghèo 3 4 2 2 4 2

- Hộ cận nghèo 7 4 2 2 2 0

8 Thị xã Bình Long

- Hộ nghèo 8 13 0 0 6 1

- Hộ cận nghèo 16 22 1 3 10 3

9 Huyện Bù Đốp

- Hộ nghèo 23 13 15 15 18 3

- Hộ cận nghèo 3 1 1 2 0 0

II. Khu vực nông thôn

1 Huyện Bù Đăng

- Hộ nghèo 429 129 128 106 128 25

- Hộ cận nghèo 315 72 86 56 103 15

2 Huyện Lộc Ninh

- Hộ nghèo 109 51 27 14 71 23

- Hộ cận nghèo 120 93 20 18 82 15

3 Huyện Đồng Phú

- Hộ nghèo 62 28 10 11 37 3

- Hộ cận nghèo 71 28 15 14 40 8

4 Thị xã Phước Long

- Hộ nghèo 1 0 0 0 1 0

- Hộ cận nghèo 5 0 0 0 3 0

5 Thị xã Chơn Thành

- Hộ nghèo 4 1 0 0 2 3

- Hộ cận nghèo 23 6 0 1 12 3

0 0

0 0

2 2

6 1

4 0

14 1

19 7

2 0

385 122

213 60

58 16

83 30

39 3

40 5

2 1

3 0

3 0

25 0
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6 Thành phố Đồng Xoài

- Hộ nghèo 0 0 0 0 0 0

- Hộ cận nghèo 5 0 1 3 2 0

7 Huyện Hớn Quản

- Hộ nghèo 188 61 29 25 69 44

- Hộ cận nghèo 76 49 9 16 54 10

8 Thị xã Bình Long

- Hộ nghèo 15 13 2 0 14 0

- Hộ cận nghèo 9 11 3 1 8 2

9 Huyện Phú Riềng

- Hộ nghèo 64 35 20 29 39 0

- Hộ cận nghèo 194 41 58 70 61 2

10 Huyện Bù Gia Mập

- Hộ nghèo 521 116 181 187 176 19

- Hộ cận nghèo 455 75 145 104 123 21

11 Huyện Bù Đốp

- Hộ nghèo 185 71 59 22 100 16

- Hộ cận nghèo 164 54 53 32 107 15

III. Tổng cộng I + II

1 Thị xã Phước Long

- Hộ nghèo 13 8 2 0 9 1

- Hộ cận nghèo 34 22 10 14 30 0

2 Thành phố Đồng Xoài

- Hộ nghèo 0 0 0 0 0 0

- Hộ cận nghèo 5 0 1 3 2 0

3 Thị xã Bình Long

- Hộ nghèo 23 26 2 0 20 1

0 0

5 3

136 31

64 14

8 2

7 0

45 17

102 47

407 165

347 85

158 4

158 8

11 3

28 6

0 0

5 3

12 2
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- Hộ cận nghèo 25 33 4 4 18 5

4 Huyện Bù Gia Mập

- Hộ nghèo 521 116 181 187 176 19

- Hộ cận nghèo 455 75 145 104 123 21

5 Huyện Lộc Ninh

- Hộ nghèo 109 51 27 14 71 23

- Hộ cận nghèo 120 93 20 18 82 15

6 Huyện Bù Đốp

- Hộ nghèo 208 84 74 37 118 19

- Hộ cận nghèo 167 55 54 34 107 15

7 Huyện Hớn Quản

- Hộ nghèo 191 65 31 27 73 46

- Hộ cận nghèo 83 53 11 18 56 10

8 Huyện Đồng Phú

- Hộ nghèo 62 28 10 11 37 3

- Hộ cận nghèo 72 29 15 15 41 8

9 Huyện Bù Đăng

- Hộ nghèo 440 134 135 115 135 25

- Hộ cận nghèo 345 81 99 92 120 15

10 Thị xã Chơn Thành

- Hộ nghèo 6 7 0 0 8 5

- Hộ cận nghèo 39 30 0 1 36 5

11 Huyện Phú Riềng

- Hộ nghèo 64 35 20 29 39 0

- Hộ cận nghèo 194 41 58 70 61 2

21 1

407 165

347 85

58 16

83 30

177 11

160 8

138 33

70 15

39 3

41 6

398 123

259 65

6 1

27 3

45 17

102 47
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